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Câu 1 (0,5 điểm) : Hãy chọn câu trả lời đúng nêu dưới đây. 
Nấm không được xếp vào giới thực là vì:

A. Thành tế bào của nấm là kitin, không phải xenlulôzơ, không chứa lục lạp ( sống dị dưỡng.

B. Thành tế bào của nấm là xenlulôzơ, không phải kitin, không chứa lục lạp ( sống dị dưỡng.

C. Thành tế bào của nấm là kitin, không phải xenlulôzơ , không chứa lục lạp ( sống tự dưỡng.

D. Thành tế bào của nấm là xenlulôzơ, không phải kitin, chứa lục lạp ( sống tự dưỡng.

Câu 2 (1 điểm): Vi sinh vật có phải là một nhóm phân loại không? Giải thích.
Câu 3 (1 điểm): Tại sao khi tìm kiếm sự sống ở các hành tinh khác trong vũ trụ, các nhà khoa học trước hết lại tìm xem ở đó có nước hay không?
Câu 4 (3 điểm): Nêu cấu trúc hóa học và chức năng của các loại cacbohidrat.
Câu 5 (1,5 điểm): Chức năng chính của mỡ là gì? So sánh năng lượng của 1gam mỡ với 1 gam tinh bột. Tại sao người già không nên ăn nhiều mỡ?

Câu 6 (4 điểm): So sánh cấu trúc giữa ADN và ARN. 
Câu 7 (3 điểm): Một phân tử ADN có số nuclêôtit loại Ađênin là 3600 và chiếm 30% tổng số nuclêôtit của nó.

a) Phân tử ADN này chứa tổng số nuclêôtit là bao nhiêu?

b) Phân tử ADN này chứa số nuclêôtit loại Guanin là bao nhiêu?

c) Phân tử ADN này chứa tổng số liên kết hiđrô là bao nhiêu?
Câu 8 (3 điểm): Một phân tử ADN có tổng số liên kết hiđrô là 3900 và có số nuclêôtit loại Xitôzin chiếm 30% tổng số nuclêôtit của nó.  Xác định:

a) Tính tổng số nulêôtit của ADN.

b) Số nuclêôtit từng loại của phân tử ADN trên.

c) Số bazơ  nitơ  trên một chuỗi polinuclêôtit của phân tử ADN trên.
Câu 9 (3 điểm): Gen A dài 4080 A0.

a) Tính số lượng liên kết giữa đường và axit photphoric trong gen.
b) Tính khối lượng đường có trong gen.
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